Phụ lục: 

Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm đồ nhựa duy trì hoạt động 
thường xuyên năm 2022 – 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày        /6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	Bao tải dứa
	Hãng sản xuất: Minh Sơn
	- Hãng sản xuất: Minh Sơn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Minh Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước  (70 x 95) cm, màu trắng, chất liệu nilon PP tổng hợp dày, trọng lượng ~ 200 gram/chiếc
	
	      2.000 

	2
	Chậu nhựa Φ50
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Đường kính miệng 50 cm, cao 17 cm, chất liệu bằng nhựa PP 100%. Chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 -Chất lượng tương đương sản phẩm Song Long
	
	            30 

	3
	Cốc nhựa đựng đờm
	- Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Bằng nhựa cacbonat cao cấp đã kiểm định vệ sinh ATTP, nhựa cứng, đường kính 6 cm, cao 4 cm, khối lượng 150 g có nắp. Chịu được ở nhiệt độ 100°C
	
	      2.000 

	4
	Chiếu nhựa
	Chiếu nhựa

(90cm x 190cm).  
	Nước sản xuất: Việt Nam


	Chiếc
	- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước 0.9m x 1.9m (90cm x 190cm). Sản phẩm sản xuất từ nhựa nguyên sinh PP (Polypropylen), sản phẩm mềm, bóng, dai và an toàn. 
	
	300

	5
	Cúc áo nhựa nhỏ
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Túi
	- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Đường kính 1cm loại nhỏ, chất liệu bằng nhựa bóng, bền đẹp - Việt Nam
Túi 50 cái/túi
	
	            20 

	6
	Dây dứa 
	Hãng sản xuất: Minh Sơn

	- Hãng sản xuất: Minh Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
	Cuộn
	- Hãng sản xuất: Minh Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nilon plastic dây mềm bóng không phai màu, dai, dày, chắc chắn. Màu trắng, bản rộng 5 cm, khô, không có hơi nước. Quy cách: 1kg/cuộn 
	
	          150 

	7
	Đề can dán kính
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Nước sản xuất: Việt Nam
	m
	- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Đề can mờ có sẵn keo, chất liệu nhựa PVC cao cấp an toàn cho sức khỏe, khổ 1.2 m x 0,6 m. Tác dụng giảm tầm nhìn, chống chói, chống nắng nóng và bảo vệ bề mặt kính. Không phai màu, giảm tai nạn khi vỡ kính.
	
	          150 

	8
	Dép nhựa
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Đôi
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật:  Bằng nhựa PVC, không có quai, đế dày ~1cm đi êm, bền, nặng ~ 900 gr/đôi. Màu trắng. Từ cỡ 27 - 41 
	
	      1.000 

	9
	Găng tay cao su
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Nước sản xuất: Việt Nam
	Đôi
	- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Bằng cao su dài 39 cm. 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Chất liệu dày, lòng bàn tay có hoa văn độ bám dính cao, chống trơn.
	
	          500 

	10
	Găng tay nilon
	Hãng sản xuất: Green Eco
	- Hãng sản xuất: Green Eco

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Hộp
	- Hãng sản xuất: Green Eco
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu nhựa PE  > 90%, chất tự phân hủy (D2W) >1%, kích thước dài 290 mm x rộng 290 mm, đóng gói 100 cái/hộp. Có kết quả thử nghiệm sản phẩm mẫu đáp ứng theo QCVN-12-1:11/BYT)
	
	          300 

	11
	Gáo nhựa
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam 
- Thông số kỹ thuật: Đường kính 15 cm có tay cầm 10 cm bằng nhựa PP 100% cho độ bền cao, chất nhựa dẻo, khả năng chịu va đập tốt. Bề mặt nhựa sáng, bóng.
	
	          100 

	12
	Ghế đẩu nhựa Kích thước: (34 x 34 x 45) cm
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước; (Dài 34 cm x rộng 34 cm x cao 45 cm, bằng nhựa PP nguyên sinh, an toàn tuyệt đối không độc hại, chịu được va đập mạnh, trọng lượng nhẹ nhàng dễ di chuyển. 
	
	          700 

	13
	Ghế nhựa 15 cm
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước; Dài 23 cm x rộng 23 cm x cao 15 cm, bằng Nhựa PP nguyên sinh, an toàn tuyệt đối không độc hại, chịu được va đập mạnh, trọng lượng nhẹ nhàng dễ di chuyển. 
	
	            30 

	14
	Giấy gói thuốc khổ nhỏ
	Hãng sản xuất: Sài Gòn
	- Hãng sản xuất: Sài Gòn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Hãng sản xuất: Sài Gòn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Giấy thô, màu ghi sáng, định lượng 70-80 gram/m2, kích thước dài 40 cm x rộng 40 cm, độ dài phù hợp.
	
	          200 

	15
	Giấy gói thuốc khổ nhỡ
	Hãng sản xuất: Sài Gòn
	- Hãng sản xuất: Sài Gòn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Hãng sản xuất: Sài Gòn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Giấy thô, màu xám, định lượng 70-80 gram/m2, kích thước dài 60 cm x rộng 60 cm, độ dài phù hợp.
	
	          200 

	16
	Hộp nhựa đựng chất thải y tế sắc nhọn dung tích 2.0L
	Hãng sản xuất: Bảo Sơn
	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: "Màu vàng, chất liệu nhựa HDPE, nhẵn bóng, kim không đâm xuyên, miệng hộp có nắp mở, có hom để tách kim, có vòng tua rua không cho kim trào ngược ra ngoài, có quai nhê gắn với nắp hộp có quai xách. Dung tích: 2,0 lít

Biểu tượng: Thùng in biểu tượng “Chất thải y tế - Sắc nhọn độc hại” và vạch ngăn “không đựng chất thải quá vạch này” theo quy định của bộ y tế.

Kích thước: Đáy; rộng10cm x sâu 10 cm x cao 20 cm, có nắp mở
	
	20

	17
	Làn nắp to


	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc 
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước; dài 50 cm, rộng 40 cm, cao 25cm, bằng nhựa dẻo PP 100%, có thể uốn được, đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao. 
	
	50 

	18
	Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	Nước sản xuất: Nhật Bản
	Nước sản xuất: Nhật Bản
	Lọ
	- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa cứng PVC trong, độ tinh khiết cao. Dung tích 500 ml trở lên. Thân lọ có hoa văn, dạng vòi xịt ấn, vòi xịt có nhiều màu (xanh, đen…)
	
	      1,000 

	19
	Phễu nhựa
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
Nhựa PP 100% nguyên chất, đường kính 18 cm, cao 13 cm. Bề mặt phễu mịn và sáng bóng, không giống nhựa tái chế có độ đục.
	
	            20 

	20
	Rổ nhựa đựng khăn lau
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước; cao 13 cm, rộng 32 cm, dài 42 cm, chất liệu bằng nhựa PP 100% cho độ bền cao, khả năng chịu va đập tốt.
	
	          200 

	21
	Thảm nhựa rối
	Nước sản xuất: Đài Loan
	Nước sản xuất: Đài Loan
	m
	- Nước sản xuất: Đài Loan
- Khổ 120 cm, 1800 cm/ cuộn, độ dày 10 mm, mật độ sợi 900/ cm2, bằng nhựa PVC không thấm nước. Có tác dụng chống trơn trượt, giữ bụi bẩn. Có nhiều màu đỏ, xám, xanh, vàng
	
	          200 

	22
	Thùng nhựa 160L
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Nguyên liệu bằng nhựa PP 100% nguyên chất  rất bền và chịu được va đập. Có nắp đậy, hai bên có gờ nắm. Dung tích 160 lít, kích thước phi 63 cm, cao 71,5 cm. 
	
	            10 

	23
	Thùng nhựa đựng chất thải hình vuông 15L (Xanh hoặc Vàng, đen)
	Hãng sản xuất: Bảo Sơn

	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu: Nhựa HDPE
+ Kích thước: Hình vuông, rộng 28,5 cm,  sâu 25,5 cm, cao 38 cm
+ Loại có đạp chân.
+ Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng.
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen
+ Màu đen:  Có ghi: chất thải nguy hại  chứa chất gây độc tế bào & có biểu tượng
	
	          100 

	24
	Thùng nhựa đựng chất thải hình vuông 30L  (Xanh hoặc Vàng, trắng)
	Hãng sản xuất: Bảo Sơn

	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu: Nhựa HDPE
+ Kích thước: Hình vuông, rộng 32,5 cm,  sâu 33 cm,  cao 45 cm  
+ Loại có đạp chân
Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng.
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen
+ Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế và biểu tượngmàu xanh
	
	          150 

	25
	Thùng nhựa đựng chất thải hình vuông 60L  (Xanh hoặc Vàng, trắng)
	Hãng sản xuất: Bảo Sơn

	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Bảo Sơn
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu: Nhựa HDPE
+ Kích thước: hình vuông, rộng 48 cm, sâu 42 cm, cao 64 cm   
+ Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này, Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen
+ Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế và biểu tượng màu xanh
	
	          100 

	26
	Thùng rác bật đại 
	Hãng sản xuất: Song Long
	- Hãng sản xuất: Song Long

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Song Long
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Kích thước; dài 25cm, rộng 25cm, cao 35 cm bằng nhựa PP 100%  nguyên chất màu xanh. Có thùng rác riêng biệt, đạp chân để nắp đậy 
	
	          100 

	27
	Thùng nhựa vận chuyển dụng cụ: Kích thước; rộng 32 cm x 52 cm x 27.5 cm, 4 bánh xe
	Hãng sản xuất: Duy Tân
	- Hãng sản xuất: Duy Tân

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Duy Tân
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa PP chính phẩm không độc hại. Màu trắng đục có quai nhiều màu (xanh dương, đỏ, vàng). Kích thước; rộng 32 cm, dài 52 cm, cao 27.5 cm, có 4 bánh xe, dung tích 30L. Nắp thùng có chốt giữ cố định.

	
	            50 

	28
	Thùng nhựa vận chuyển dụng cụ: Kích thước 61cm x 43cm x 32 cm, 4 bánh xe
	Hãng sản xuất: Duy Tân
	- Hãng sản xuất: Duy Tân

- Nước sản xuất: Việt Nam
	Chiếc
	- Hãng sản xuất: Duy Tân
- Nước sản xuất: Việt Nam
- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa PP chính phẩm không độc hại. Màu trắng đục có quai nhiều màu (xanh dương, đỏ, vàng). Kích thước; dài 61 cm, rộng 43 cm, cao 32 cm, có  4 bánh xe, dung tích 55L. Nắp thùng có chốt giữ cố định.
	
	          100 


MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú: 
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,...bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).


	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

